                MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II – LỊCH SỬ 7
NĂM HỌC: 2021-2022
I/ Mục tiêu:

  - Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức lịch sử  Việt Nam ở các thế kỉ XV-XVIII. Giúp các em tự đánh giá mình trong thời gian học tập qua và điều chỉnh hoạt động học tập ngày càng tốt hơn.

 - Đánh giá tình hình giảng dạy của giáo viên từ đó điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu thấy càn thiết.

1. Kiến thức: Học sinh nắm được

- Hiểi, biết, vận dụng kiến thức lịch sử  Việt Nam ở các thế kỉ XV-XVIII trong làm bài.

2. Kĩ năng:

Trình bày vấn đề, giải thích và đánh giá vấn đề lịch sử.

II/ Hình thức đề kiểm tra:

Trắc nghiệm và tự luận

III/ Thiết lập ma trận:                                    

	Tên Chủ đề 
(nội dung, chương…) 
	Nhận biết

(Mô tả y/c cần đạt) 
	Thông hiểu

(Mô tả y/c cần đạt) 
	Vận dụng 
	Cộng 

	
	
	
	Cấp độ thấp

(Mô tả y/c cần đạt) 
	Cấp độ cao 

(Mô tả y/c cần đạt)
	

	Chủ đề 1 
Phong trào Tây Sơn 
	
	TL: Vẽ được sơ đồ nhà nước Lê sơ
	-TN: Hiểu được tại sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với quân Xiêm, Đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật chỉ đạo đánh quân Thanh của Quang Trung 

	
	

	Số câu 
Số điểm      

 Tỉ lệ 
	       
	Số câu :1
Số điểm: 2
	Số câu :3
Số điểm: 1
	
	Số câu:04
3 điểm

 30 % 

	Chủ đề 2

Nước Đại Việt thời Lê Sơ 
	TN:

-Biết được những thành tựu kinh tế, văn hoá, KHKT, xã hội,..      
	
	
	
	

	Số câu  

Số điểm      

Tỉ lệ 
	Số câu: 6 
Số điểm: 2
	 
	 
	 
	Số câu: 06
2 điểm

20% 

	Chủ đề 3

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
	TN: Mô tả năng lực

-Biết được nơi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa
-Trận đánh quyết định thắng lợi của nhĩa quân Lam Sơn 

	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm   

Tỉ lệ 
	Số câu 2
   Số điểm: 0,66
	 
	 
	 
	Số câu:2
0,66 điểm
6,6 % 

	Chủ đề 4

Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền
	TN:Biết ranh giới chia cắt và tình hình đất nước
	
	
	
	

	Số câu 3 

Số điểm 3     

Tỉ lệ 30 % 
	Số câu : 3
       Số điểm :1
	
	
	 
	Số câu: 3 

1 điểm

 10 % 

	Chủ đề 5 

Kinh tế, văn hóa tk XVI-XVIII
	TN: 

-Nắm thời gian ra đời chữ Quốc ngữ.

TL:  biết về hoàn cảnh ra đời chữ Quốc ngữ            

	TL: Mô tả năng lực phân tích về hiệu quả, khoa học chữ Quốc ngữ.

	
	TL: Từ cuối năm  1786 đến giữa năm 1788, phong trào Tây Sơn có  những thắng lợi .            
	

	Số câu 
Số điểm      
Tỉ lệ 
	Số câu :1,5
    Số điểm :1,33
	Số câu: 1/2

     Số điểm: 1  
	
	Số câu: 1

 Số điểm :1  
	Số câu 3
3,33điểm 33,3% 

	Tổng số câu  
Tổng số điểm 
Tỉ lệ 100 % 
	Số câu 12,5
Số điểm 5
50% 
	Số câu 1,5
Số điểm : 3
30 % 
	Số câu 4

Số điểm : 2
20 % 
	Số câu    18
Số điểm 10
100%


	Họ và tên:.................................................

Lớp: ........................................................
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	ĐIỂM:

	LỜI PHÊ GIÁO VIÊN:


I.TRẮC NGHIỆM: (5đ)

        Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong ở  thế kỉ XVII là

A. Gia Định.         B. Hôị An.            C. Thanh Hà.      D. Diên Khán
.Câu 2. Làng Đại Bái –Bắc Ninh nổi tiếng với nghề thủ công:
A. Làm đồ gốm.               B. Đúc đồng.                      C. Rèn sắt.                   D. dệt vải lụa.

Câu 3. Lê Lơi dựng cờ khởi nghĩa ở
A. Lam Sơn.           B. Trường Sơn.         C. Bình Sơn.              D. Triệu Sơn.
Câu 4. Giai cấp, tầng lớp đông đảo nhất trong xã hội phong kiến thời Lê Sơ

     A.  Địa chủ phong kiến.        B.  Thợ thủ công.           C. Thương nhân.         D. Nông dân
Câu 5. Chữ Quốc ngữ lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta vào
A. Thế kỉ XV.          B. Thế kỉ XVI.         C. Thế kỉ XVII .         D. Thế kỉ XVIII.
Câu 6. Làng Bát Tràng- Hà Nội nổi tiếng với nghề thủ công:
     A. Làm đồ gốm.              B. Đúc đồng.               C. Rèn sắt.         D. Dệt vải lụa.

Câu 7. “Đại Việt sử kí toàn thư” viết về lĩnh vực gì?
     A. Địa lí .             B. Y học.            C. Toán học.              D. Sử học.                                             

Câu 8. Trận đánh quyết định thắng lợi của nhĩa quân Lam sơn là trận
     A. Tốt Động-Chúc Động.                                                   B. Cần Trạm.
     C. Chi Lăng  - Xương Giang.                                             D. Phố Cát.
Câu 9. Tại sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm
 trận địa quyết chiến với quân Xiêm? 

     A. Đây là địa bàn hoạt động quen thuộc của nghĩa quân Tây Sơn.
     B. Nước sông dâng lên rút xuống rất nhanh.
     C. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh. 

     D. Khúc sông này gần biển nên thủy binh dễ dàng tiếp ứng.
Câu10.  Ai được  dân gian gọi tên là Trạng Trình:
  A . Đào Duy Từ          B .  Lương Thế Vinh       C . Nguyễn Bỉnh Khiêm         D . Vũ Hữu

Câu 9: Người  thi đỗ tiến sĩ trở lên được vua ban mũ áo, phẩm tước, vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đá đặt ở Văn Miếu là người thi đỗ ở kì thi
   A. Thi Hương.                B.  Thi Hội.             C. Thi Làng.              D. Thi Đình.     

Câu 12. Bộ Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức) ra đời ở triều đại:
   A.      Triều Lý .          B. Triều Trần.           C. Triều Lê sơ.           D. Triều Hồ.
Câu 13. Trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm quân Xiêm của nhân dân là:
   A. Trận Rạch Gầm- Xoài Mút.
            B. Trận Bạch Đằng năm 938.  
   C. Trận Vân Đồn.
                                  D. Trận Bạch Đằng năm 1288.

Câu 14: Vị trí nào được dùng làm ranh giới chia cắt Đàng Trong- Đàng Ngoài?

   A. Đèo Ngang.                   B. sông Mã.                 C. sông Cả.                D.  sông Gianh.
Câu15. Đặc điểm nổi bật trong nghệ thuật chỉ đạo đánh quân Thanh của Quang Trung là

   A. Du kích.                                                  B. Tiến công trước để tự vệ.
   C. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu.              D. Thần tốc, bất ngờ, đồng loạt.
II.TỰ LUẬN: (5đ)
Câu 1: Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa khởi nghĩa Lam Sơn? (2 điểm)

Câu2:  Hoàn cảnh ra đời chữ Quốc ngữ,? Vì sao chữ Quốc ngữ  được nước ta dùng cho đến ngày nay? ( 2 điểm)

Câu 3:  Từ cuối năm  1786 đến giữa năm 1788, phong trào Tây Sơn có  những thắng lợi gì?
 (1 điểm)
                                                    ĐÁP ÁN
I.Trắc nghiệm: (5đ)     Đúng mỗi câu 0.33đ
    1-B , 2-B, 3-A, 4-D, 5-C, 6-A, 7-D, 8-C,  9-C, 10-C, 11-D, 12-C ,13-A ,14-D ,15-D .
II.Tự luận: (5đ)
Câu 1: Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa khởi nghĩa Lam Sơn:(2 điểm)
* Nguyên nhân : ( 1 đ)
+ Tinh thần yêu nước, đoàn kết , ủng hộ của nhân dân ta khắp nơi.

+Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo  của bộ chỉ huy đứng đầu là Lê Lợi , Nguyễn Trãi 

* Ý nghĩa  (1đ)
+Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh 

+Mở ra một thời kì phát triển mới cho đất nước

Câu 2: ( 2 điểm)

  * Hoàn cảnh ra đời chữ Quốc ngữ:

 - Thế kỉ XVII, một số giáo sĩ phương Tây học tiếng Việt để truyền đạo Thiên Chúa. Họ dùng chữ cái La tinh để ghi âm tiếng Việt, chữ Quốc ngữ đã ra đời.
- Năm 1651 A-lêc-xăng đơ Rôt xuất bản quyển Từ điển Việt- Bồ- La tinh.
* Chữ Quốc ngữ  được nước ta dùng cho đến ngày nay:

- Chữ  Quốc ngữ là chữ viết tiện lợi, khoa học và dễ phổ biến
 Câu 3: (1đ).
   Từ cuối năm  1786 đến giữa năm 1788, phong trào Tây Sơn có  những thắng lợi :

 - Nghĩa quân Tây Sơn đã tiêu diệt quân Nguyễn ở Đàng Trong.
 - Quân Tây Sơn ba lần tiến quân ra Bắc lật đổ chính  quyền Lê- Trịnh ở Đàng Ngoài. 
